
Nội dung: Số thí sinh: 100

Phòng thi số: 03

Ngày: 16/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT236 Nguyễn Lê Hoàn 20/01/2006 Nam 015******375 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT237 Nguyễn Việt Hoàn 19/11/2008 Nam 002******549 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT238 Dao Minh Hoang 20/01/2008 Nam 001******649 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT239 Bùi Mạnh Hoàng 20/04/2008 Nam 017******467 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT240 Bùi Việt Hoàng 09/12/2008 Nam 017******102 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT241 Đàm Đăng Hoàng 13/09/2007 Nam 004******911 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT242 Đỗ Việt Hoàng 25/04/2008 Nam 026******484 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT243 Kiều Cao Hoàng 22/12/2005 Nam 001******339 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT244 Lò Minh Hoàng 19/01/2007 Nam 014******050 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT245 Lương Đức Hoàng 15/11/2006 Nam 036******428 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT246 Lưu Anh Hoàng 07/11/2008 Nam 008******997 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT247 Ma Thanh Hoàng 06/03/2007 Nam 004******770 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTSTT249 Nguyễn Bá Hoàng 09/08/2006 Nam 024******608 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT250 Nguyễn Hải Hoàng 20/05/2008 Nam 024******336 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT251 Nguyễn Huy Hoàng 23/01/2008 Nam 033******019 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐỢT 1 - NGÀY 16/5/2026

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú
GIỚI 

TÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 16/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

NGÀY SINH
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16 DTSTT252 Nguyễn Huy Hoàng 14/08/2007 Nam 017******907 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT253 Nguyễn Triệu Hoàng 18/09/2008 Nam 010******526 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT254 Nông Văn Hoàng 19/10/2008 Nam 019******133 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT255 Phạm Công Hoàng 26/01/2008 Nam 040******160 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT256 Phàn Thái Hoàng 05/11/2008 Nam 010******960 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT257 Sùng Việt Hoàng 01/05/2008 Nam 002******662 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT258 Thân Việt Hoàng 06/01/2008 Nam 024******403 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT259 Thào Ngọc Hoàng 05/03/2008 Nam 010******446 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT260 Trần Nguyễn Minh Hoàng 20/09/2008 Nam 015******074 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT261 Vũ Huy Hoàng 23/08/2007 Nam 002******944 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT262 Vũ Việt Hoàng 12/04/2008 Nam 019******819 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT263 Nông Đinh Hợi 14/01/2008 Nam 004******134 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT264 Bùi Đức Huân 13/01/2007 Nam 017******263 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT265 Bùi Tuấn Huân 16/04/2008 Nam 024******173 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT266 Hoàng Duy Huân 16/06/2008 Nam 004******967 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT267 Lê Quang Huấn 08/03/2008 Nam 025******795 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT269 Bùi Tuấn Hùng 23/07/2008 Nam 017******458 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT270 Hoàng Phi Hùng 30/12/2008 Nam 002******440 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT271 Hoàng Phi Hùng 16/02/2008 Nam 015******061 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT272 Hoàng Thái Hùng 13/10/2008 Nam 019******227 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT274 Lương Mạnh Hùng 13/10/2008 Nam 019******464 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT275 Nguyễn Vi Hùng 03/07/2008 Nam 024******790 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTSTT276 Nguyễn Việt Hùng 08/06/2008 Nam 019******124 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT277 Phạm Tuấn Hùng 20/10/2008 Nam 019******682 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT278 Phạm Xuân Hùng 12/12/2008 Nam 019******919 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT279 Trần Đình Hùng 01/08/2007 Nam 010******063 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT281 Trương Văn Hùng 27/05/2008 Nam 035******537 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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43 DTSTT282 Bạch Tuấn Hưng 06/02/2008 Nam 025******463 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT283 Đào Thái Hưng 08/10/2008 Nam 008******637 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT284 Đoàn Việt Hưng 07/07/2007 Nam 010******561 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT285 Hà Gia Hưng 01/12/2007 Nam 019******217 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT286 Hà Văn Hưng 02/09/2008 Nam 012******798 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT287 Hoàng Gia Hưng 15/01/2008 Nam 015******735 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT288 Lò Gia Hưng 10/04/2008 Nam 010******197 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT289 Mã Hải Hưng 11/06/2007 Nam 004******926 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT290 Ngô Quốc Hưng 22/10/2008 Nam 027******036 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT291 Trần Duy Hưng 08/04/2008 Nam 008******733 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT293 Cao Văn Gia Huy 03/05/2008 Nam 015******139 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT294 Đặng Gia Huy 29/01/2008 Nam 019******172 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT295 Hoàng Tuấn Huy 07/12/2007 Nam 010******955 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT296 Lê Gia Huy 20/06/2008 Nam 036******692 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT297 Lê Nhất Huy 15/06/2008 Nam 019******249 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT298 Lò Quang Huy 19/05/2006 Nam 011******809 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT299 Lý Lâm Huy 13/03/2008 Nam 024******129 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT300 Ngô Quang Huy 27/09/2008 Nam 019******518 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT301 Nguyễn Bá Huy 27/09/2008 Nam 019******320 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT302 Nguyễn Bàng Xuân Huy 22/02/2007 Nam 019******778 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTSTT303 Nguyễn Bùi Gia Huy 20/11/2007 Nam 040******409 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT304 Nguyễn Quang Huy 10/07/2008 Nam 008******788 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT305 Nguyễn Quang Huy 20/05/2008 Nam 019******440 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT306 Nguyễn Quang Huy 20/10/2008 Nam 019******942 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTSTT307 Nguyễn Quốc Huy 23/09/2007 Nam 019******188 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTSTT308 Tô Nguyễn Quang Huy 30/10/2008 Nam 040******573 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTSTT309 Trần Quang Huy 13/02/2008 Nam 010******944 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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70 DTSTT310 Trần Quang Huy 31/08/2007 Nam 019******068 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT311 Vũ Lương Huy 14/01/2008 Nam 015******669 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT314 Triệu Văn Huyện 05/05/2008 Nam 008******117 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT315 Triệu Hoàng Huynh 09/03/2008 Nam 006******721 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT316 Bùi Minh Khai 05/02/2008 Nam 017******132 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT317 Bùi Văn Khai 21/02/2008 Nam 017******513 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT318 Quách Hoàng Khải 12/03/2008 Nam 017******410 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT319 Trương Đình Khải 01/10/2007 Nam 004******855 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT320 Trịnh Vũ Khang 23/01/2008 Nam 019******377 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT321 Đinh Ngọc Khánh 29/07/2008 Nam 024******577 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT322 Hà Văn Khánh 17/07/2007 Nam 019******846 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT323 Hoàng Đức Khánh 25/10/2008 Nam 019******581 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT324 Hoàng Văn Khánh 09/01/2005 Nam 006******305 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT325 Lãnh Hoàng Duy Khánh 11/07/2008 Nam 024******906 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTSTT326 Ma Kiên Gia Khánh 29/06/2007 Nam 004******456 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTSTT327 Nguyễn Duy Khánh 22/11/2008 Nam 036******874 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTSTT328 Nguyễn Nam Khánh 11/03/2008 Nam 015******734 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTSTT329 Nguyễn Quốc Khánh 24/02/2007 Nam 030******164 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

88 DTSTT330 Trần Anh Khánh 22/07/2007 Nam 025******759 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTSTT331 Phạm Gia Khiêm 06/03/2008 Nam 019******696 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTSTT332 Lò Văn Khoa 16/08/2008 Nam 011******226 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

91 DTSTT333 Nguyễn Anh Khoa 24/07/2008 Nam 008******821 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

92 DTSTT334 Nguyễn Đăng Khoa 28/09/2008 Nam 008******028 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

93 DTSTT335 Tống Đăng Khoa 19/03/2008 Nam 015******805 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

94 DTSTT336 Triệu Anh Khoa 04/03/2008 Nam 015******946 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

95 DTSTT337 Vũ Đăng Khoa 27/01/2008 Nam 010******971 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

96 DTSTT338 Lù Minh Khôi 29/01/2008 Nam 010******865 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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97 DTSTT340 Nguyễn Danh Khôi 02/04/2008 Nam 001******756 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

98 DTSTT341 Nông Hoàng Khôi 22/03/2008 Nam 004******415 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

99 DTSTT381 Hoàng Văn Lộc 22/09/2008 Nam 019******144 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

100 DTSTT730 Ma Thế Anh Tú 15/11/2008 Nam 004******762 03 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 100 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026 (Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026)
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